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QUYẾT ĐỊNH
Phê duyệt bổ sung và bãi bỏ Danh mục dịch vụ công trực tuyến
 mức độ 4 thuộc phạm vi quản lý và thẩm quyền giải quyết của 

Sở Khoa học và Công nghệ

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa 
đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính 
quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về 
thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính 
(được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 107/2021/NĐ-CP ngày 06/12/2021 của 
Chính phủ);

Căn cứ Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 của Chính phủ quy 
định về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử;

Căn cứ Quyết định số 31/2021/QĐ-TTg ngày 11/10/2021 của Thủ tướng 
Chính phủ Ban hành Quy chế quản lý, vận hành, khai thác Cổng Dịch vụ công 
quốc gia; Căn cứ Quyết định số 411/QĐ-TTg ngày 24/3/2020 của Thủ tướng 
Chính phủ Phê duyệt Danh mục dịch vụ công tích hợp, cung cấp trên Cổng dịch 
vụ công Quốc gia năm 2020 và Quyết định số 406/QĐ-TTg ngày 22/3/2021 của 
Thủ tướng Chính phủ về Phê duyệt Danh mục dịch vụ công trực tuyến tích hợp, 
cung cấp trên Cổng dịch vụ công Quốc gia năm 2021;

Căn cứ Quyết định số 3560/QĐ-BKHCN ngày 31/12/2021 của Bộ Khoa 
học và Công nghệ về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành 
chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng thuộc phạm vi chức 
năng quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ;

Căn cứ Quyết định số 24/2020/QĐ-UBND ngày 31/12/2020 của Ủy ban 
nhân dân tỉnh an hành Quy chế xây dựng và quản lý, vận hành, khai thác, sử dụng 
Cổng dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử tỉnh Quảng Nam;

Căn cứ Kế hoạch số 2714/KH-UBND ngày 11/5/2021 của Ủy ban nhân dân 
tỉnh về việc Cung cấp dịch vụ công trực tuyến lên mức độ 4 của các cơ quan nhà 
nước trên địa bàn tỉnh Quảng Nam năm 2021;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tại Tờ trình số 
249/TTr-SKHCN ngày 14/3/2022.
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QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này Danh mục gồm 01 dịch vụ 
công trực tuyến mức độ 4 lĩnh vực năng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ và hạt 
nhân; bãi bỏ 03 dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường 
chất lượng thuộc phạm vi quản lý và thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và 
Công nghệ tỉnh Quảng Nam (Chi tiết tại Phụ lục đính kèm).

Điều 2. Trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị
1. Giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Sở Khoa học 

và Công nghệ xây dựng, nâng cấp, loại bỏ các thủ tục hành chính (dịch vụ công) 
được phê duyệt tại Điều 1 Quyết định này lên dịch vụ công mức độ 4 và tích hợp 
vào Cổng dịch vụ công quốc gia trước ngày 25/3/2022. 

2. Sở Khoa học và Công nghệ
- Có trách nhiệm phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông để cung cấp 

đầy đủ thông tin về thủ tục hành chính trong quá trình tổ chức thực hiện; 
- Tổ chức vận hành kiểm thử, xác nhận hoàn thành việc xây dựng dịch vụ 

công mức độ 4 thuộc thẩm quyền của đơn vị trước ngày 01/4/2022 để chính thức 
đưa vào sử dụng. 

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Khoa học 
và Công nghệ, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông và các tổ chức, cá nhân 
có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Văn phòng Chính phủ;
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh; 
- Cục Tin học hóa - Bộ TT&TT; 
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Thường trực BCĐ CCHC&CĐS;
- Các PCVP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, TTPVHCC, NCKS (Thảo).
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Phụ lục 
DANH MỤC DỊCH VỤ CÔNG MỨC ĐỘ 4 BỔ SUNG VÀ BỊ BÃI BỎ THUỘC PHẠM VI QUẢN LÝ VÀ THẨM 

QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 
 (Kèm theo Quyết định số #sovb/QĐ-UBND ngày #nbh tháng 3 năm 2022 của UBND  tỉnh Quảng Nam)

1. Danh mục dịch vụ công lĩnh vực năng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ và hạt nhân

STT Mã số TTHC Tên thủ tục hành chính
(Dịch vụ công) Lĩnh vực

Mức độ dịch 
vụ công đã 
triển khai

Đăng ký triển khai 
mức độ 4 năm 2022

1 2.002380.000.00.00.H47
Thủ tục cấp giấy phép tiến hành công 
việc bức xạ - Sử dụng thiết bị X-
quang chẩn đoán trong y tế

Lĩnh vực năng 
lượng nguyên 
tử, an toàn bức 
xạ và hạt nhân

2 X

 Tổng cộng  01 01

2. Danh mục dịch vụ công bị bãi bỏ lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng

STT Mã số TTHC Tên thủ tục hành chính
(Dịch vụ công) Lĩnh vực

Đã phê duyệt 
dịch vụ công 
mức độ 4

Căn cứ pháp lý bãi 
bỏ

1 1.006851.000.00.00.H47

Thủ tục cấp mới Giấy phép vận 
chuyển hàng nguy hiểm là các 
chất ôxy hóa, các hợp chất ô xít 
hữu cơ (thuộc loại 5) và các chất 
ăn mòn (thuộc loại 8) bằng 
phương tiện giao thông cơ giới 
đường bộ, đường sắt và đường 
thủy nội địa

Lĩnh vực tiêu 
chuẩn đo 
lường chất 
lượng

Đã phê duyệt 
theo quyết 
định số 
2196/QĐ-
UBND ngày 
05/8/2021 cảu 
UBND tỉnh 
Quảng Nam

Bị bãi bỏ theo Quyết 
định số 3560/QĐ-
BKHCN ngày 
31/12/2021 của Bộ 
Khoa học và Công 
nghệ
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2 2.002231.000.00.00.H47

Thủ tục cấp bổ sung Giấy phép 
vận chuyển hàng nguy hiểm là 
các chất ôxy hóa, các hợp chất ô 
xít hữu cơ (thuộc loại 5) và các 
chất ăn mòn (thuộc loại 8) bằng 
phương tiện giao thông cơ giới 
đường bộ, đường sắt và đường 
thủy nội địa

3 2.002232.000.00.00.H47

Thủ tục cấp lại Giấy phép vận 
chuyển hàng nguy hiểm là các 
chất ôxy hóa, các hợp chất ô xít 
hữu cơ (thuộc loại 5) và các chất 
ăn mòn (thuộc loại 8) bằng 
phương tiện giao thông cơ giới 
đường bộ, đường sắt và đường 
thủy nội địa

 Tổng cộng  03 03


